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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKI NĂM HỌC 2022-2023
MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP – KHỐI 10 

THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng

điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Thể hiện phẩm chất tốt đẹp của học sinh
	Người có trách nhiệm
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	2
	
	2
	5

	2
	
	Ý chí vượt khó
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	1
	
	1
	2.5

	3
	
	Sự chủ động trong học tập, giao tiếp
	
	
	1
	1
	1
	1
	
	
	2
	
	2
	5

	4
	
	Ý thức tự giác chấp hành nội quy trường, lớp, cộng đồng
	1
	1
	1
	8
	
	
	
	
	1
	1
	9
	22.5

	5
	Xây dựng quan điểm sống
	Quan điểm sống
	
	
	1
	4
	
	
	
	
	1
	
	6
	15

	6
	
	Xác định đặc điểm tính cách
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	1
	2.5

	7
	
	Tư duy phản biện
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	
	2
	
	2
	5

	8
	
	Phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	1
	2.5

	9
	Giữ gìn truyền thống nhà trường
	Các hoạt động truyền thống của nhà trường
	1
	1
	1
	1
	1
	7
	
	
	2
	1
	9
	15

	10
	
	Những việc làm làm giữ gìn, phát huy truyền thống của nhà trường
	
	
	2
	2
	
	
	1
	10
	2
	1
	12
	25

	Tổng
	
	4
	5
	9
	19
	4
	10
	1
	10
	15
	3
	45
	10

	Tỉ lệ (%)
	
	10
	60
	10
	20
	
	
	100
	100

	Tỉ lệ chung (%)
	
	70
	30
	
	
	
	


BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP – KHỐI 10 

THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị 

kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng 

cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Thể hiện phẩm chất tốt đẹp của học sinh
	Người có trách nhiệm
	Nhận biết: Biểu hiện của người có trách nhiệm
Thông hiểu: Hướng giải quyết vấn đề của người có trách nhiệm 
	1
	1
	
	

	2
	
	Ý chí vượt khó
	Vận dụng: lựa chọn cách xử lý tình huống phù hợp thể hiện ý chí vượt khó
	
	
	1
	

	3
	
	Sự chủ động trong học tập, giao tiếp
	Thông hiểu: Nhận biết các biểu hiện thực tế của sự chủ động trong học tập, giao tiếp
Vận dụng: lựa chọn cách xử lý tình huống phù hợp thể hiện sự chủ động trong học tập, giao tiếp
	
	1
	1
	

	4
	
	Ý thức tự giác chấp hành nội quy trường, lớp, cộng đồng
	Nhận biết: Nội quy trường, lớp, cộng đồng
Thông hiểu: Nhận biết các biểu hiện chấp hành tốt, các hành vi vi phạm 
	1
	1
	
	

	5
	Xây dựng quan điểm sống
	Quan điểm sống
	Thông hiểu: Khái niệm quan điểm sống, quan điểm sống tích cực
	
	1
	
	

	6
	
	Xác định đặc điểm tính cách
	Thông hiểu: Hiểu rõ  đặc điểm tính cách bản thân để xây dựng, điều chỉnh quan điểm sống tích cực
	
	1
	
	

	7
	
	Tư duy phản biện
	Nhận biết: Biểu hiện của người có tư duy phản biện
Thông hiểu: lựa chọn cách xử lý tình huống phù hợp thể hiện tư duy phản biện
	1
	
	1
	

	8
	
	Phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu
	Nhận biết: Xác định được các biểu hiện tích cực, các biểu hiện tiêu cực
Thông hiểu: cách phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu
	1
	1
	
	

	9
	Giữ gìn truyền thống nhà trường
	Các hoạt động truyền thống của nhà trường
	Nhận biết: liệt kê các hoạt động truyền thống của nhà trường
Thông hiểu: lợi ích, giá trị mà hoạt động truyền thống mang lại
Vận dụng: xây dựng kế hoạch tham gia các hoạt động truyền thống của nhà trường
	1
	1
	1
	

	10
	
	Những việc làm làm giữ gìn, phát huy truyền thống của nhà trường
	Thông hiểu: lợi ích, giá trị mà hoạt động truyền thống mang lại
Vận dụng cao: Hành động của bản thân trong việc phát huy truyền thống của nhà trường 
	
	2
	
	1

	Tổng
	
	4
	9
	4
	1


	Duyệt của Ban Giám hiệu

Phó Hiệu trưởng

(đã ký)
Trần Thị Huyền Trang
	Nhóm trưởng chuyên môn

(đã ký)
Châu Kim Xuyến


4

